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GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: THẦY GIÀU

	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Phạm Lữ Phúc Ân
	9a3
	4.7
	

	2
	Thái Ngọc Lan Anh
	9a3
	4.8
	

	3
	Nguyễn Hùng Cường
	9a3
	4.4
	

	4
	Trần Minh Hậu
	9a3
	4.8
	

	5
	Lê Vũ Trâm Anh
	9a4
	2.8
	

	6
	Đinh Thiên Bảo
	9a4
	3.9
	

	7
	Nguyễn Thanh Bình
	9a4
	3.4
	

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	9a4
	4.3
	

	9
	Nguyễn Cao Trúc Hồng
	9a4
	4.1
	

	10
	Châu Huệ Minh
	9a4
	4.4
	

	11
	Lê Huỳnh Như
	9a4
	3.2
	

	12
	Trần Ngọc Phú
	9a4
	3.9
	

	13
	Hà Ngọc Bích Trâm
	9a4
	4.1
	

	14
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	9a4
	3.8
	

	15
	Trần Minh Trí
	9a4
	4.1
	

	16
	Liêu Thanh Trúc
	9a4
	4.5
	

	17
	Huỳnh Thanh Tú
	9a4
	4.3
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